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Số  

TT 
Họ và tên 

Địa chỉ 

(ấp) 

Nơi khác  

chuyển đến Ghi chú 

01 Hà Thị Chu  Tân Đông    

02 Nguyễn Thị Nhị  Tân Hiệp B    

03 Nguyễn Văn Hộ  Tân Hiệp A  Từ trần 

04 Đỗ Văn Cương  Tân Hiệp B    

05 Hà Văn Trản Tân Hiệp A   

06 Bùi Thị Đát Tân Hiệp A   Từ trần 

07 Đỗ Thị Sen Tân Hiệp B    

08 Hà Thị Loan  Tân Hiệp B    

09 Quách Thị Chiến  Tân Hiệp A    

10 Nguyễn Thị Hai  Tân Hiệp B    

11 Nguyễn Văn Sương Tân Hiệp A   

12 Hà Thị Tý Tân Hiệp B   

13 Hà Văn Tưng  Tân Hiệp B   

14 Nguyễn Ngọc Khoa Tân Hiệp A   

15 Trần Nguyễn Hòa Trung Sơn   

16 Lê Thị Út  Tân Hiệp A   

17 Đỗ Văn Kiềm+Diện Trung Sơn   

18 Lê Văn Tính   Tân Hiệp A   

10 Lý Văn Nhiễu  Tân Đông   

20 Phạm Thị Nhị  Tân Hiệp B   

21 Lê Thị Lưu  Tân Hiệp B   

22 Nguyễn Ngọc Luận  Tân Hiệp B   

23 Đỗ Thị Chắt  Tân Hiệp B    

24 Nguyễn Thị Hạnh  Tân Hiệp A   

25 Mã Hoàng Minh  Trung Sơn   

26 Trần Văn Hía  Tân Hiệp A   

27 Khưu Thị Ba  Tân Đông   

28 Phạm Văn Trưởng  Tân Đông   

29 Hà Thị Cúc  Tân Hiệp B   

30 Hà Thị Chám  Tân Hiệp B   

31 Trần Thị Huệ  Tân Đông    

32 Trần Thị Tám  Tân Hiệp A   

33 Phạm Thị Thỏ Tân Hiệp B    

34 Đỗ Thị Thơm  Tân Hiệp B   

35 Nguyễn Thị Cảnh  Tân Hiệp A    



36 Phạm Thành Xứng  Tân Đông   

37 Nguyễn Thị Hoa  Tân Hiệp B   

38 Đặng Thị Khuyến  Tân Hiệp B    

39 Lâm Thị Hiện  Trung Sơn   

40 Đỗ Văn Ne  Tân Hiệp A   

41 Hà Thị Ngò  Tân Hiệp A    

42 Trần Thị Phấn  Trung Sơn   

43 Phan Văn Đạt  Tân Hiệp B   

44 Lê Văn Xuân  Tân Đông   

45 Nguyễn Văn Lợi  Tân Hiệp A    

46 Chau Phe  Tân Đông    

47 Mã Văn On  Tân Đông   

48 Đỗ Duy Biểu  Tân Hiệp A   

49 Vũ Hải Vân  Tân Hiệp B    

50 Nguyễn Thanh Tùng Tân Hiệp A    

51 Châu Tấn Phước  Trung Sơn   

52 Mai Lương Biện  Trung Sơn    

53 Huỳnh Văn Xứng  Tân Đông    

54 Lâm Hữu Thời  Trung Sơn    

55 Huỳnh Văn Chánh  Tân Hiệp B   

56 Nguyễn Thị Giáo Tân Đông   

57 Chau Nao  Tân Đông   

58 Đỗ Văn Long  Trung Sơn   

59 Phạm Thị Khuyên  Tân Hiệp B   

60 Phạm Thanh Loan  Tân Hiệp B    

61 Lê Văn Lượm  Trung Sơn   

62 Nguyễn Thị Ky  Tân Đông   

63 Trần Văn Thưng  Tân Hiệp A    

64 Nguyễn Văn Bóng  Tân Hiệp A   

65 Nguyễn Thị Út Tân Hiệp B   

66 Trần Thị Bạc  Tân Đông   

67 Trần Văn Tám  Tân Hiệp B   

68 Trương Văn Bé  Trung Sơn   

69 Nguyễn Văn Lễ  Tân Hiệp A   

70 Mai Thị Tuyết Hạnh  Trung Sơn    

71 Huỳnh Văn Khê  Tân Hiệp B    

72 Trần Văn Đủ+Lanh Trung Sơn   

73 Khưu Văn Thới  Trung Sơn   

74 Đào Thị Sen  Tân Hiệp A    

75 Đỗ Chí Linh  Tân Hiệp B    

76 Nguyễn Văn Mạch  Tân Hiệp B   

77 Nguyễn Thị Thoa  Tân Hiệp A   

78 Nguyễn Thị Vân  Tân Đông    

79 Hà Hoàng Minh  Tân Đông   



80 Phạm Thị Đẹp  Tân Đông   

81 Quách Thị Thắng  Tân Hiệp A    

82 Trần Thị Thoa  Tân Hiệp B   

83 Nguyễn Thị Lý  Tân Hiệp A   

84 Đinh Văn Huống  Tân Hiệp B    

85 Võ Minh Công  Tân Hiệp B    

86 Tống Văn Chê  Tân Hiệp A    

87 Châu Ngọc Sinh  Trung Sơn    

88 Phan Công Răng  Tân Hiệp A    

89 Vũ Văn Triết  Tân Đông    

90 Bùi Văn Đào Tân Hiệp A   

91 Dương Đình Đức  Tân Đông    

92 Nguyễn Văn An  Trung Sơn   

93 Trần Mạnh Thiệu Tân Đông   

94 Đào Văn Rao  Tân Hiệp A   

95 Đặng Minh Thư Tân Đông    

96 Nguyễn Kim Khánh  Tân Hiệp A   

97 Phạm Ngọc Lan  Tân Hiệp B    

98 Trịnh Văn Lứa  Trung Sơn   

99 Nguyễn Thị Út Tý  Tân Hiệp B   

100 Nguyễn Văn Tòng  Tân Hiệp B   

101 Thị Phe  Trung Sơn   

102 Đỗ Văn Riển  Tân Hiệp A   

103 Nguyễn Thị Anh  Tân Hiệp A   

104 Nguyễn Văn Nghiệp  Tân Hiệp B   

105 Nguyễn Hữu Nhật Tân Hiệp A   

106 Đào Thị Hiệp  Tân Hiệp B   

107 Phạm Thị Lăng  Tân Hiệp B    

108 Đỗ Văn Bông  Tân Hiệp A   

109 Hoàng Văn Nghinh  Tân Hiệp A   

110 Đỗ Văn Thê  Tân Hiệp B    

111 Trần Văn Sậm Tân Hiệp B   

112 Đào Văn Năm  Tân Hiệp B    

113 Huỳnh Việt Hùng  Tân Hiệp A    

114 Đinh Văn Huống  Tân Hiệp B    

115 Phạm Văn Hương  Tân Hiệp A    

116 Lê Văn Phước  Tân Hiệp A    

117 Đỗ Văn Hòa  Tân Hiệp B    

118 Lâm Văn Lũy Tân Hiệp B    

119 Nguyễn Văn Quang  Tân Hiệp A    

120 Võ Chí Công  Tân Hiệp B    

121 Phạm Ngọc Chính Tân Hiệp B   

122 Đỗ Chí Linh Tân Hiệp B    

123 Đinh Thị Thảo Nguyên Tân Đông   



124 Vũ Đình Rạng Tân Đông   

125 Đinh Ngọc Thiện  Tân Hiệp B   

126 Phạm Minh Huyền  Tân Đông    

127 Lê Văn Bình  Tân Đông    

128 Lê Văn Luận  Tân Hiệp A   

129 Phan Văn Huynh  Tân Hiệp A    

130 Tống Văn Khương  Tân Hiệp A    

131 Sơn Ánh Hồng  Tân Hiệp A    

132 Nguyễn Hồng Thiên  Tân Hiệp A    

133 Nguyễn Văn Sắc  Tân Hiệp A    

134 Nguyễn Ngọc Ẩn  Tân Hiệp B   

135 Xoth Lũy Trung Sơn    

136 Nguyễn Văn Hải Trung Sơn    

137 Nguyễn Thanh Hải  Trung Sơn    

138 Khưu Văn Hảnh  Trung Sơn    

139 Lê Văn Chiến Tân Đông    

140 Trần Xuân Thọ  Tân Đông    

141 Lê Văn Hiền  Tân Hiệp B    

142 Phạm Văn Sỹ  Tân Hiệp B    

143 Đỗ Văn Hoạt  Tân Hiệp B    

144 Trần Văn Tính  Tân Hiệp B    

145 Lương Ngọc Tân  Tân Hiệp B    

146 Đinh Văn Thảnh  Tân Hiệp B    

147 Phạm Văn Đức  Tân Đông    

148 Đỗ Văn Thành  Tân Đông    

149 Đào Văn Chung  Tân Đông    

150 Mai Phan  Tân Đông    

151 Trương Công Hoán  Tân Đông    

152 Đinh Thị Răm  Tân Đông    

153 Trần Văn Bẩy Tân Đông    

154 Đào Hồng Phượng Tân Đông    

155 Nguyễn Văn Em  Trung Sơn    

156 Dương Huỳnh  Trung Sơn    

157 Mai Sữa  Trung Sơn    

158 Trần Minh Hiệp  Trung Sơn    

159 Võ Văn Sáng  Trung Sơn    

160 Nguyễn Văn Hùng Trung Sơn    

161 Phan Tấn Bảo Trung Sơn    

162 Phạm Ngọc Huy  Trung Sơn    

163 La Thái Sén  Trung Sơn    

164 Châu Văn Kiệp Trung Sơn    

165 Thạch Thanh Vân Tân Hiệp B   

166 Ngô Non  Tân Hiệp B   

167 Nguyễn Văn Ninh  Tân Hiệp B   
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168 Đỗ Văn Khuê Tân Hiệp B    

169 Mai Thanh  Tân Hiệp B    

170 Bùi Văn Quang  Tân Hiệp B    

171 Lê Hữu Đạo Tân Hiệp B    

172 Nguyễn Văn Bông  Tân Hiệp B    

173 Huỳnh Thiện Tài Tân Hiệp B    

174 Đinh Văn Lành  Tân Hiệp B    

175 Lê Văn Quận Tân Hiệp B    

176 Đỗ Hồng Để Tân Hiệp B    

177 Muôn Dên  Tân Hiệp B    

178 Dương Văn Dũng  Tân Hiệp B    

179 Bằng Thanh Mười  Tân Hiệp B    

180 Trần Bá Phước  Tân Hiệp B    

181 Trần Văn Đậy  Tân Hiệp B    

182 Nguyễn Thành Tâm Tân Hiệp B    

183 Nguyễn Hồng Đông  Tân Hiệp B    

184 Phạm Văn Rẫy Tân Hiệp A    

185 Lê Văn Mừng  Tân Hiệp A    

186 Hồ Văn Tám  Tân Hiệp A    

187 Lê Văn Ngà Tân Hiệp A    

188 Lê Hoàng Thân  Tân Hiệp A    

189 Đào Việt Hùng  Tân Đông    

190 Nguyễn Hữu Bản  Tân Hiệp A    

191 Châu Văn Hùng  Tân Hiệp A    

192 Châu Văn Ngầu Tân Hiệp A    

193 Lê Thanh Hùng Em  Tân Hiệp A    

194 Mai Hồng Tâm  Tân Hiệp A    

195 Nguyễn Văn Biển  Tân Hiệp A    

196 Danh Hậu  Tân Hiệp B    

197 Cao Thành Tuấn  Tân Hiệp B    

198 Phan Văn Hoàng  Trung Sơn    

199 Lục Bình Mỹ  Trung Sơn    

200 Mã Hoàng Ân  Trung Sơn    

201 Trang Anh Dũng  Trung Sơn    


